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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 
 Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc  

Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện,  
thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình 

 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
 Căn cứ Luật Cán bộ, c{ng chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, c{ng chức và Luật 9irn chức ngày 25  
tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật 9irn chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyrn m{n thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định  số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-
CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyrn m{n thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 
14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý virn chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý c{ng chức; 

Căn cứ Th{ng tư số 15/2014/TT-BN9 ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội 
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vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
 Theo đề nghị của *iám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2332/TTr-SNV ngày 
30 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. %DQ hjQh NqP theR Qu\Ӄt ÿӏQh Qj\ Qu\ ÿӏQh về ÿiều NiệQ, tiêu 
chuẩQ chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg 
ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ 
các hu\ệQ, thjQh phố thuộc tỉQh HòD %ìQh. 

 Điều 2. Qu\Ӄt ÿӏQh Qj\ có hiệu lực Nể từ Qgj\ 25 tháng 9 QăP 2021.  

  Điều 3. CháQh VăQ phòQg Ủ\ bDQ QhâQ dâQ tỉQh, GiáP ÿốc các Sở: Nội vụ, 
Tư pháp; Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ các hu\ệQ, thjQh phố; Thủ trưởQg các cơ 
quDQ, ÿơQ vӏ vj cá QhâQ có liêQ quDQ chӏu trách QhiệP thi hjQh Qu\Ӄt ÿӏQh Qj\./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- %ộ Nội vụ; 
- Cục KiểP trD văQ bảQ QPPL, %ộ Tư pháp; 
- TT. TỉQh ủ\;  
- TT. HĐND tỉQh; 
- HĐND tỉQh, các %DQ củD HĐND tỉQh; 
- ĐRjQ Đҥi biểu Quốc Hội tỉQh; 
- Chủ tӏch, Các Phó Chủ tӏch U%ND tỉQh ; 
- Các %DQ củD HĐND tỉQh; 
- Đҥi biểu HĐND tỉQh; 
- Các sở, bDQ, QgjQh ÿRjQ thể tỉQh; 
- U%ND các hu\ệQ, thjQh phố; 
- CháQh VP, các Phó CháQh VPU%ND tỉQh; 
- CôQg báR tỉQh; 
- CổQg thôQg tiQ ÿiệQ tử tỉQh; 
- Lưu: VT, NVK (V80b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
B�i Văn .hánh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 
Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các 
chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /2021/QĐ-UBND ngày     /9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và nguyên tắc áp dụng 

1. PhҥP vi ÿiều chỉQh 

Qu\ ÿӏQh Qj\ xác ÿӏQh ÿiều NiệQ, tiêu chuẩQ chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó 
TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉQh 
Hòa Bình; TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg PhòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố thuộc 
tỉQh Hòa Bình (sDu ÿâ\ gọi chuQg lj TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg vj tươQg 
ÿươQg), bDR gồP: 

D) Chức dDQh TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở, gồP: 
TrưởQg các phòQg chu\êQ PôQ thuộc Sở, CháQh VăQ phòQg Sở, CháQh ThDQh 
trD Sở; GiáP ÿốc TruQg tâP Lưu trữ lӏch sử; TrưởQg %DQ Thi ÿuD – Khen 
thưởQg; 

b) Chức dDQh Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở, 
gồP: Phó TrưởQg phòQg chu\êQ PôQ thuộc Sở, Phó CháQh VăQ phòQg Sở, Phó 
CháQh ThDQh trD Sở; Phó GiáP ÿốc TruQg tâP Lưu trữ lӏch sử; Phó TrưởQg %DQ 
Thi ÿuD – KheQ thưởQg; 

c) Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ thuộc Ủ\ bDQ QhâQ 
dân các hu\ệQ, thjQh phố thuộc tỉQh Hòa Bình. 

2. Đối tượQg áp dụQg 

D) CôQg chức, viêQ chức các ÿơQ vӏ thuộc Sở Nội vụ; 
b) CôQg chức phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố; 
c) CôQg chức, viêQ chức từ các ÿơQ vӏ Nhác trRQg tỉQh ÿược ÿiều ÿộQg, bổ 

QhiệP giữ chức vụ TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg 
ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg PhòQg Nội vụ 
các hu\ệQ, thjQh phố. 

d) Các chức dDQh lãQh ÿҥR, quảQ lý cấp phòQg qu\ ÿӏQh tҥi NhRảQ 1 Điều 
Qj\ ljP cơ sở chR việc qu\ hRҥch, ÿjR tҥR, bồi dưỡQg vj áp dụQg ÿối với trườQg 
hợp Nhi xeP xét, ÿề Qghӏ cấp có thẩP qu\ểQ hRặc theR thẩP qu\ềQ bổ QhiệP, bổ 
QhiệP lҥi, ÿiều ÿộQg, luâQ chu\ểQ các chức dDQh lãQh ÿҥR quảQ lý cấp phòQg 
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thuộc Sở Nội vụ vj TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ thuộc Ủ\ bDQ 
nhân dân các hu\ệQ, thjQh phố thuộc tỉQh HòD %ìQh. 

3. Ngu\êQ tắc áp dụQg 

D) CôQg chức, viêQ chức Nhi ÿược xeP xét bổ QhiệP giữ chức vụ TrưởQg 
phòQg, Phó TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở; 
TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố phải ÿảP bảR 
các tiêu chuẩQ chuQg vj tiêu chuẩQ cụ thể củD từQg chức dDQh theR Qu\ ÿӏQh Qj\ 
vj các qu\ ÿӏQh Nhác củD pháp luật có liêQ quDQ. 

b) Điều NiệQ, tiêu chuẩQ Qêu trRQg qu\ ÿӏQh Qj\ lj căQ cứ ÿể GiáP ÿốc Sở 
Nội vụ, Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ các hu\ệQ, thjQh phố xeP xét qu\ hRҥch, 
ÿáQh giá, bổ QhiệP, luâQ chu\ểQ, ÿiều ÿộQg côQg chức, viêQ chức lãQh ÿҥR, quảQ 
lý vj xâ\ dựQg NӃ hRҥch ÿjR tҥR, bồi dưỡQg QhằP chuẩQ hóD ÿội Qgũ côQg chức, 
viêQ chức lãQh ÿҥR, quảQ lý theR từQg chức dDQh ÿối với TrưởQg phòQg, Phó 
TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở; TrưởQg 
phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố. 

c) ĐảP bảR Qgu\êQ tắc dâQ chủ, Nhách quDQ, côQg NhDi, PiQh bҥch vj tuâQ 
thủ ÿúQg thẩP qu\ềQ, qu\ trìQh, thủ tục qu\ ÿӏQh. 

Điều 2. Vị trí chức trách, chức danh của Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương 

1. Vӏ trí, chức trách củD TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg 
CháQh VăQ phòQg, CháQh ThDQh trD, TrưởQg các phòQg chu\êQ PôQ vj 

TrưởQg ÿơQ vӏ trực thuộc Sở; TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố (gọi 
chuQg lj TrưởQg phòQg) lj Qgười ÿứQg ÿầu chӏu trách QhiệP trước GiáP ÿốc Sở, 
Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ hu\ệQ, thjQh phố, trước pháp luật về việc thDP Pưu, 
tổQg hợp; thDP Pưu quảQ lý Nhj Qước về QgjQh, chu\êQ QgjQh hRặc ljP QhiệP 
vụ ÿảP bảR, phục vụ côQg tác lãQh ÿҥR, chỉ ÿҥR, ÿiều hjQh củD Sở theR chức 
QăQg, QhiệP vụ vj phâQ côQg củD GiáP ÿốc Sở   

2. Vӏ trí, chức trách củD Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg 
Phó CháQh VăQ phòQg, Phó CháQh ThDQh trD, Phó TrưởQg phòQg chu\êQ 

PôQ vj Phó TrưởQg ÿơQ vӏ trực thuộc Sở; Phó TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, 
thjQh phố (gọi chuQg lj Phó trưởQg phòQg) lj cấp phó củD Qgười ÿứQg ÿầu thực 
hiệQ Pột số QhiệP vụ cụ thể dR TrưởQg phòQg giDR, phụ trách, theR dõi, chỉ ÿҥR 
Pột số Pặt côQg tác, chӏu trách QhiệP trước TrưởQg phòQg, GiáP ÿốc Sở, trước 
Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ hu\ệQ, thjQh phố vj trước pháp luật về việc thực hiệQ 
chức QăQg, QhiệP vụ ÿược giDR.  

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở 

1. Về phẩP chất chíQh trӏ 
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D) Có bảQ lĩQh chíQh trӏ vữQg vjQg, truQg thjQh với lợi ích củD ĐảQg, củD 
quốc giD, dâQ tộc vj NhâQ dâQ; NiêQ ÿӏQh chủ QghĩD Mác - LêQiQ, tư tưởQg Hồ 
Chí MiQh, Pục tiêu, lý tưởQg về ÿộc lập dâQ tộc, chủ QghĩD xã hội vj ÿườQg lối 
ÿổi Pới củD ĐảQg. 

b) Có lập trườQg, quDQ ÿiểP, bảQ lĩQh chíQh trӏ vữQg vjQg, NhôQg dDR 
ÿộQg trRQg bất Nỳ tìQh huốQg QjR, NiêQ qu\Ӄt ÿấu trDQh, bảR vệ CươQg lĩQh, 
ÿườQg lối củD ĐảQg, HiӃQ pháp vj pháp luật cuả Nhj Qước. 

c) Có tiQh thầQ \êu Qước, ÿặt lợi ích củD ĐảQg, quốc giD, dâQ tộc, NhâQ 
dâQ, tập thể lêQ trêQ lợi ích cá QhâQ; sẵQ sjQg h\ siQh vì sự Qghiệp củD ĐảQg, vì 
ÿộc lập tự dR củD Tổ quốc, vì hҥQh phúc củD NhâQ dâQ. 

d) YêQ tâP côQg tác, chấp hjQh QghiêP sự phâQ côQg củD cơ quDQ, tổ chức 
vj hRjQ thjQh tốt QhiệP vụ ÿược giDR. 

2. Về ÿҥR ÿức, lối sốQg, ý thức tổ chức Nỷ luật 
D) Có phẩP chất ÿҥR ÿức trRQg sáQg, lối sốQg truQg thực, NhiêP tốQ, thâQ 

thjQh, giảQ dӏ; cầQ, NiệP, liêP, chíQh, chí côQg vô tư, vì NhâQ dâQ phục vụ; 
NhôQg quDQ liêu, NhôQg thDP QhũQg, lãQg phí; NhôQg háR dDQh, cơ hội, thDP 
vọQg qu\ềQ lực. %ảQ thâQ vj giD ÿìQh gươQg Pẫu thực hiệQ ÿườQg lối, chủ 
trươQg, chíQh sách củD ĐảQg vj pháp luật củD Nhj Qước, NhôQg ÿể Qgười thâQ, 
Qgười queQ lợi dụQg chức vụ, qu\ềQ hҥQ củD PìQh ÿể trục lợi. 

b) TâP hu\Ӄt vj có trách QhiệP với côQg việc; gươQg Pẫu, cầQ cù, chӏu 
Nhó, dáP Qghĩ, dáP ljP, dáP chӏu trách QhiệP, QăQg ÿộQg, sáQg tҥR trRQg thực 
hiệQ QhiệP vụ ÿược giDR. 

c) Có QăQg lực thực tiễQ, tiQh thầQ ÿRjQ NӃt, qu\ tụ vj phát hu\ sức PҥQh 
tổQg hợp củD tập thể, cá QhâQ; hợp tác, trọQg dụQg Qgười tji, hướQg dẫQ giúp ÿỡ 
ÿồQg chí, ÿồQg Qghiệp; quDQ tâP chăP lR ÿời sốQg vật chất, tiQh thầQ chR côQg 
chức, viêQ chức, Qgười lDR ÿộQg. 

d) Tích cực ÿấu trDQh, QgăQ chặQ, ÿẩ\ lùi các biểu hiệQ su\ thRái về tư 
tưởQg chíQh trӏ, ÿҥR ÿức, lối sốQg, QhữQg biểu hiệQ “tự diễQ biӃQ”, “tự chu\ểQ 
hóD”; NiêQ qu\Ӄt ÿấu trDQh chốQg quDQ liêu, cửD qu\ềQ, thDP QhũQg, lãQg phí, 
chủ QghĩD cá QhâQ, lối sốQg cơ hội, thực dụQg, bq phái, lợi ích QhóP, Qói NhôQg 
ÿi ÿôi với ljP. 

ÿ) TuầQ thủ vj thực hiệQ QghiêP các Qgu\êQ tắc tổ chức, Nỷ luật, Qgu\ên 
tắc tập truQg dâQ chủ, tự phê bìQh vj phê bìQh; thực hiệQ tốt các Qội qu\, qu\ 
chӃ, qu\ ÿӏQh củD cơ quDQ, ÿơQ vӏ, ÿӏD phươQg Qơi côQg tác; báR cáR ÿầ\ ÿủ, 
truQg thực với cấp trêQ; cuQg cấp thôQg tiQ chíQh xác, Nhách quDQ; thực hiệQ việc 
kê khai và công khDi tji sảQ thu Qhập theR qu\ ÿӏQh. 

e) %ảQ thâQ vj giD ÿìQh gươQg Pẫu thực hiệQ ÿườQg lối, chủ trươQg, chíQh 
sách củD ĐảQg vj pháp luật củD Nhj Qước. KhôQg lҥP dụQg chức vụ, qu\ềQ hҥQ 
vj ÿể Qgười thâQ lợi dụQg chức vụ, qu\ềQ hҥQ củD PìQh Pưu lợi riêQg. 

3. NăQg lực, u\ tíQ 
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D) Có QăQg lực quảQ lý, ÿiều hjQh, chỉ ÿҥR, tổ chức thực hiệQ các hRҥt 
ÿộQg củD ÿơQ vӏ trRQg việc thực hiệQ chức QăQg, QhiệP vụ ÿược giDR. 

b) Có Nhả QăQg QghiêQ cứu, ÿề xuất vj thDP Pưu giúp lãQh ÿҥR cơ quDQ, 
ÿơQ vӏ xâ\ dựQg các văQ bảQ hướQg dẫQ, các chươQg trìQh, dự áQ, NӃ hRҥch hRҥt 
ÿộQg vj ÿề rD các giải pháp thực hiệQ QhiệP vụ củD ÿơQ vӏ. 

c) Có Nhả QăQg ÿáQh giá tổQg NӃt thực tiễQ, dự báR tìQh hìQh, thDP Pưu 
giúp lãQh ÿҥR cơ quDQ, ÿơQ vӏ trRQg tổ chức thực hiệQ QhiệP vụ thuộc phҥP vi 
ÿược phâQ côQg; có Nhả QăQg phối hợp với các cơ quDQ chức QăQg QghiêQ cứu 
xâ\ dựQg hRặc NiӃQ Qghӏ sửD ÿổi, bổ suQg các văQ bảQ qu\ phҥP pháp luật về 
lĩQh vực ÿược phâQ côQg. 

d) Có Nhả QăQg bDR quát hRҥt ÿộQg củD ÿơQ vӏ, phâQ côQg, giDR QhiệP vụ 
côQg việc chR côQg chức, viêQ chức phù hợp với vӏ trí việc ljP vj \êu cầu QhiệP 
vụ; có Nhả QăQg ÿúc rút NiQh QghiệP thực tiễQ vj ÿề xuất ý NiӃQ về côQg tác quảQ 
lý Qghiệp vụ. 

ÿ) Có Nhả QăQg tập hợp ÿRjQ NӃt, qu\ tụ côQg chức, viêQ chức, Qgười lDR 
ÿộQg trRQg cơ quDQ, ÿơQ vӏ; biӃt phát hu\ sức PҥQh tập thể ÿể xâ\ dựQg cơ quDQ 
ÿơQ vӏ trRQg sҥch, vữQg PҥQh. 

4. Về trìQh ÿộ 

D) Chu\êQ PôQ Qghiệp vụ: Có trìQh ÿộ ÿҥi học trở lêQ, có chu\êQ PôQ phù 
hợp với vӏ trí việc ljP vj côQg việc ÿược phâQ côQg, gồP: 

- Chức dDQh CháQh, Phó CháQh VăQ phòQg Sở: các ngành, chuyên ngành 
Luật; Hành chính; Nội vụ; Tài chính; KӃ toán; Quản trӏ nhân lực; Quản trӏ văQ 
phòng; Quản lý công; Kinh tӃ; Quản lý xã hội; Sư phҥm hoặc các ngành, chuyên 
ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh CháQh, Phó CháQh ThDQh trD Sở: các ngành, chuyên ngành 
Luật; Hành chính; Nội vụ; Tài chính; KӃ toán; Kinh tӃ; Quản trӏ nhân lực; Sư 
phҥm hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg CôQg chức ViêQ chức: các 
ngành, chuyên ngành Luật; Hành chính; Nội vụ; KiQh tӃ; QuảQ lý côQg; ChíQh 
sách công; Quản trӏ nhân lực; khoa học quản lý; Sư phҥm hoặc các ngành, 
chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Cải cách hành chính và 
VăQ thư, Lưu trữ: Đҥi học các ngành, chuyên ngành Luật; Nội vụ; Tài chính; 
Kinh tӃ; Sư phҥm; Công nghệ thông tin; Tin học; Quản trӏ nhân lực; khoa học 
quản lý; Hành chính; Quản lý xã hội; VăQ thư; Lưu trữ; Lưu trữ học và Quản trӏ 
văQ phòQg; Hjnh chính – VăQ thư hRặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp 
với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Tổ chức biêQ chӃ: các 
ngành, chuyên ngành Luật; Hành chính; Nội vụ; KiQh tӃ; QuảQ lý côQg; ChíQh 
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sách công; Quản trӏ nhân lực; khoa học quản lý; Sư phҥm hoặc các ngành, 
chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Xâ\ dựQg chíQh qu\ềQ vj 
công tác thanh niên: các ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính, Quản trӏ nhân 
lực; Kinh tӃ; Quản lý xã hội; Trắc ÿӏa; BảQ ÿồ; QuảQ lý ÿất ÿDi; LâP học; Nông 
nghiệp hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg TôQ giáR: các ngành, 
chuyên ngành TôQ giáR; TriӃt học; ChíQh trӏ; Luật; ChíQh sách côQg; Sư phҥP; 
QuảQ lý xã hội; KhRD học quảQ lý; VăQ hóD; %áR chí; KiQh tӃ vj QhóP QgjQh 
NhRD học xã hội vj QhâQ văQ hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ 
trí việc làm; 

- Chức dDQh GiáP ÿốc, Phó GiáP ÿốc TruQg tâP Lưu trữ lӏch sử: các 
ngành, chuyên ngành Nhối NiQh tӃ; Luật, Công nghệ thông tin; Tin học; Hành 
chíQh; VăQ thư; Lưu trữ; Lưu trữ học và Quản trӏ văQ phòQg; HjQh chíQh – VăQ 
thư; KӃ tRáQ; Tji chíQh; HjQh chíQh; QuảQ lý xã hội; QuảQ trӏ NiQh dRDQh hoặc 
các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

- Chức dDQh TrưởQg bDQ, Phó trưởQg %DQ Thi ÿuD – KheQ thưởQg: các 
ngành, chuyên ngành Luật; hjQh chíQh; quảQ lý Nhj Qước; quảQ lý xã hội; khoa 
học quản lý; NiQh tӃ; sư phҥm; quảQ lý côQg; chíQh sách côQg; quản trӏ nhân lực 
hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm; 

b) KiӃQ thức quảQ lý Qhj Qước: Đã ÿược ÿjR tҥR, bồi dưỡQg NiӃQ thức 
quảQ lý Qhj Qước chươQg trìQh chu\êQ viêQ hRặc tươQg ÿươQg trở lêQ theR qu\ 
ÿӏQh củD %ộ Nội vụ; chức dDQh Qghề Qghiệp theR qu\ ÿӏQh củD QgjQh Nội vụ. 

c) TrìQh ÿộ lý luậQ chíQh trӏ: Đối với TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg có 
trìQh ÿộ TruQg cấp lý luậQ chíQh trӏ hRặc tươQg ÿươQg trở lêQ; ÿối với Phó 
TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg, có xác QhậQ trìQh ÿộ tươQg ÿươQg lý luậQ chíQh 
trӏ từ sơ cấp trở lên; 

d) Có ÿủ tiêu chuẩQ vj văQ bằQg chu\êQ PôQ theR qu\ ÿӏQh; 
ÿ) TiQ học, QgRҥi Qgữ: Thực hiệQ theR qu\ ÿӏQh pháp luật hiệQ hjQh; 

e) Về NiӃQ thức, Nỹ QăQg lãQh ÿҥR, quảQ lý cấp phòQg: Đã quD NhóD ÿjR 
tҥR, bồi dưỡQg vj có chứQg chỉ ÿjR tҥR, bồi dưỡQg lãQh ÿҥR cấp phòng theo quy 
ÿӏQh củD %ộ Nội vụ. 

5. KiQh QghiệP côQg tác 

a) Đối với TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở: Đã có thời 
giDQ từ ÿủ 03 QăP trở lêQ ÿảP QhiệP vj hRjQ thjQh tốt QhiệP vụ ở Pột trRQg các 
chức vụ: Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg trở lêQ hRặc lj côQg chức, viêQ 
chức ÿã có thời giDQ côQg tác trRQg cơ quDQ hjQh chíQh Qhj Qước hRặc ÿơQ vӏ sự 
Qghiệp côQg lập từ ÿủ 05 QăP trở lêQ trRQg ÿó có ít Qhất 03 QăP ÿược ÿáQh giá 
hRjQ thjQh tốt QhiệP vụ”. 
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b) Đối với Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở: Là 
côQg chức, viêQ chức ÿã có thời giDQ côQg tác trRQg cơ quDQ hjQh chíQh Qhj 
Qước hRặc ÿơQ vӏ sự Qghiệp côQg lập từ ÿủ 03 QăP trở lêQ. 

6. Các tiêu chuẩQ Nhác 

a) CôQg chức, viêQ chức ÿược ÿề Qghӏ bổ QhiệP lầQ ÿầu giữ chức vụ lãnh 
ÿҥR, quảQ lý hRặc ÿề Qghӏ bổ QhiệP giữ chức vụ lãQh ÿҥR, quảQ lý cDR hơQ thì 
tuổi bổ QhiệP phải còQ ÿủ 05 QăP côQg tác tíQh từ Nhi thực hiệQ qu\ trìQh bổ 
QhiệP; trườQg hợp ÿặc biệt báR cáR cấp có thẩP qu\ềQ xeP xét, qu\Ӄt ÿӏQh. 

b) CôQg chức, viêQ chức ÿược ÿề Qghӏ bổ QhiệP vjR chức vụ lãQh ÿҥR, 
quảQ lý Pj thời hҥQ Pỗi lầQ bổ QhiệP dưới 05 QăP theR qu\ ÿӏQh củD pháp luật 
chu\êQ QgjQh vj củD cơ quDQ có thẩP qu\ềQ thì tuổi bổ QhiệP phải ÿủ Pột 
QhiệP Nỳ. 

c) CôQg chức, viêQ chức ÿược ÿiều ÿộQg, bổ QhiệP chức vụ Pới tươQg 
ÿươQg hRặc thấp hơQ chức vụ ÿDQg giữ thì NhôQg thì NhôQg tíQh tuổi bổ QhiệP 
theR qu\ ÿӏQh tҥi ÿiểP D, NhRảQ Qj\.  

d) Phải ÿược qu\ hRҥch chức vụ bổ QhiệP QӃu lj QguồQ QhâQ sự tҥi chỗ 
hRặc ÿược qu\ hRҥch chức vụ tươQg ÿươQg QӃu lj QguồQ QhâQ sự từ Qơi Nhác. 

ÿ) Có hồ sơ, lý lӏch cá QhâQ ÿược xác PiQh, có bảQ Nê NhDi tji sảQ, thu 
Qhập theR qu\ ÿӏQh. 

e) KhôQg thuộc các trườQg hợp bӏ cấP ÿảP QhiệP chức vụ theR qu\ ÿӏQh 
củD ĐảQg vj củD pháp luật; NhôQg ÿDQg trRQg thời hҥQ xử lý Nỷ luật, NhôQg trRQg 
thời giDQ thực hiệQ các qu\ ÿӏQh liêQ quDQ ÿӃQ Nỷ luật theR qu\ ÿӏQh. 

f) Có ÿủ sức Nhỏe ÿể hRjQ thjQh QhiệP vụ vj chức trách ÿược giDR. 
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở 

1. ĐảP bảR ÿiều NiệQ tiêu chuẩQ theR qu\ ÿӏQh tҥi NhRảQ 1, NhRảQ 2, NhRảQ 
3, ÿiểP D, d, ÿ, e NhRảQ 4 Điều 3 Qu\ ÿӏQh Qj\. NgRji rD, còQ phải ÿảP bảR các 
tiêu chuẩQ, ÿiều NiệQ sDu: 

a) Đối với TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg: Phải có chứQg chỉ bồi dưỡQg 
chươQg trìQh chu\êQ viêQ chíQh hRặc tươQg ÿươQg trở lêQ.  

b) Đối với Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg: Phải có trìQh ÿộ lý luậQ 
chíQh trӏ từ TruQg cấp hRặc tươQg ÿươQg trở lêQ. 

2. Các tiêu chuẩQ Nhác 

D) HRjQ thjQh QhiệP vụ trRQg thời giDQ giữ chức vụ lãQh ÿҥR, quảQ lý; 
b) Cơ quDQ có Qhu cầu về vӏ trí việc ljP lãQh ÿҥR, quảQ lý; 
c) Có ÿủ sức Nhỏe ÿể hRjQ thjQh QhiệP vụ vj chức trách ÿược giDR; 
d) KhôQg thuộc các trườQg hợp bӏ cấP ÿảP QhiệP chức vụ theR qu\ ÿӏQh 

củD pháp luật. 



9 

 

 Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức 
danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố  

 ĐảP bảR các tiêu chuẩQ, ÿiều NiệQ chuQg qu\ ÿӏQh tҥi NhRảQ 1, 2, 3, Điều 
3 vj NhRảQ 4, Điều 3 Qu\ ÿӏQh Qj\, ÿồQg thời ÿảP bảR các tiêu chuẩQ: 

1. Về trìQh ÿộ chu\êQ PôQ: Có trìQh ÿộ ÿҥi học trở lêQ các nhóm chuyên 
QgjQh Luật; Nội vụ; HjQh chíQh; QuảQ trӏ QhâQ lực; QuảQ lý côQg; Chính sách 
công; Sư phҥP hoặc các ngành, chuyên ngành khác phù hợp với vӏ trí việc làm. 

2. Về trìQh ÿộ lý luậQ chíQh trӏ 
D) Đối với TrưởQg phòQg: Có trìQh ÿộ lý luậQ chíQh trӏ TruQg cấp hRặc 

tươQg ÿươQg trở lêQ; 
b) Đối với Phó TrưởQg phòQg: Có trìQh ÿộ lý luậQ chíQh trӏ từ sơ cấp trở 

lêQ, trườQg hợp Nhi bổ QhiệP chưD có chứQg chỉ sơ cấp hRặc bằQg TruQg cấp lý 
luậQ chíQh trӏ thì phải có xác QhậQ củD cơ sở ÿjR tҥR về trìQh ÿộ tươQg ÿươQg sơ 
cấp lý luậQ chíQh trӏ hRặc TruQg cấp lý luậQ chíQh trӏ trở lêQ.  

Trước Nhi bổ QhiệP lҥi chức dDQh Phó TrưởQg phòQg vj tươQg ÿươQg phải 
có bằQg TruQg cấp lý luậQ chíQh trӏ trở lêQ. 

3. Về NiӃQ thức quảQ lý Qhj Qước  
D) Đối với TrưởQg phòQg: %ổ QhiệP lầQ ÿầu có chứQg chỉ bồi dưỡQg quảQ 

lý Qhj Qước chươQg trìQh chu\êQ viêQ trở lêQ; bổ QhiệP lҥi có chứQg chỉ bồi 
dưỡQg chươQg trìQh Chu\êQ viêQ chíQh trở lêQ; 

 b) Đối với Phó TrưởQg phòQg: Có chứQg chỉ bồi dưỡQg NiӃQ thức quảQ lý 
Qhj Qước chươQg trìQh chu\êQ viêQ hRặc tươQg ÿươQg trở lêQ. 

 4. Việc tiӃp QhậQ côQg chức từ các cơ quDQ, ÿơQ vӏ Nhác ÿӃQ côQg tác vj 
bổ QhiệP TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố phải 
ÿáp ứQg ÿược các tiêu chuẩQ theR qu\ ÿӏQh tҥi Điều Qj\. Đối với TrưởQg phòQg 
Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố ÿã có thời giDQ từ ÿủ 03 QăP trở lêQ ÿảP QhiệP vj 
hRjQ thjQh tốt QhiệP vụ ở Pột trRQg các chức vụ: Phó TrưởQg phòQg vj tươQg 
ÿươQg trở lêQ hRặc lj côQg chức, viêQ chức ÿã có thời giDQ côQg tác trRQg cơ 
quDQ hjQh chíQh Qhj Qước hRặc ÿơQ vӏ sự Qghiệp côQg lập từ ÿủ 05 QăP trở lêQ 
trRQg ÿó có ít Qhất 03 QăP ÿược ÿáQh giá hRjQ thjQh tốt QhiệP vụ”. Đối với Phó 
TrưởQg phòQg Nội vụ các hu\ệQ, thjQh phố: Lj côQg chức, viêQ chức ÿã có thời 
giDQ côQg tác trRQg cơ quDQ hjQh chíQh Qhj Qước hRặc ÿơQ vӏ sự Qghiệp côQg lập 
từ ÿủ 03 QăP trở lêQ. 
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Chương III 
ĐIỀU .HOẢN THI HÀNH 

 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. GiáP ÿốc Sở Nội vụ căQ cứ ÿiều NiệQ, tiêu chuẩQ chức dDQh TrưởQg 
phòQg, Phó TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở, 
xâ\ dựQg NӃ hRҥch ÿjR tҥR, bồi dưỡQg, qu\ hRҥch cáQ bộ; thực hiệQ các thủ tục 
bổ QhiệP, bổ QhiệP lҥi, PiễQ QhiệP, luâQ chu\ểQ, ÿiều ÿộQg TrưởQg phòQg, Phó 
TrưởQg phòQg vj các chức dDQh tươQg ÿươQg thuộc, trực thuộc Sở theR phâQ cấp 
quảQ lý, chӏu trách QhiệP theR dõi, NiểP trD, giáP sát việc thực hiệQ Qu\ ÿӏQh Qj\. 

2. Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ các hu\ệQ, thjQh phố căQ cứ ÿiều NiệQ, tiêu 
chuẩQ chức dDQh lãQh ÿҥR phòQg Nội vụ thuộc Ủ\ bDQ QhâQ dâQ hu\ệQ, thjQh 
phố xâ\ dựQg NӃ hRҥch ÿjR tҥR, bồi dưỡQg, qu\ hRҥch cáQ bộ; thực hiệQ các thủ 
tục bổ QhiệP, PiễQ QhiệP, luâQ chu\ểQ, ÿiều ÿộQg TrưởQg phòQg, Phó TrưởQg 
phòng Nội vụ theR phâQ cấp quảQ lý vj Qu\ ÿӏQh Qj\. 

3. GiáP ÿốc Sở Nội vụ căQ cứ chức QăQg, QhiệP vụ ÿược giDR, chӏu trách 
QhiệP theR dõi, NiểP trD, giáP sát việc thực hiệQ Qu\ ÿӏQh Qj\. 

Điều 7. TrRQg quá trìQh thực hiệQ QӃu có vướQg Pắc hRặc QhữQg vấQ ÿề 
chưD phù hợp thì GiáP ÿốc Sở Nội vụ, Chủ tӏch Ủ\ bDQ QhâQ dâQ các hu\ệQ, 
thjQh phố báR cáR Ủ\ bDQ QhâQ dâQ tỉQh (ÿối với cấp hu\ệQ thì báR cáR quD Sở 
Nội vụ tổQg hợp) ÿể xeP xét, sửD ÿổi, bổ suQg chR phù hợp./. 

 

 
 
 


